
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                 Sơn La, ngày 14 tháng 6 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính   
hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 
28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
Sở Xây dựng; 

Căn cứ Thông báo số 84/TB-STC ngày 10/6/2021 của Sở Tài chính tỉnh 
Sơn La về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây 

dựng Sơn La (Có phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này). 

 Điều 2. Trưởng các bộ phận, phòng chuyên môn thuộc Sở có trách 

nhiệm thông báo công khai quyết toán ngân sách năm 2020 tới cán bộ, công 
chức, viên chức được giao quản lý. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng 

chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính; 
- Ban Giám đốc;                                                                   
- Như Điều 3;                                                                   
- Lưu VT, VP (Diệp) 05b. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

Hà Ngọc Chung 
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Đơn vị: Sở Xây dựng Sơn La 
     Chương: 419  
     QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD ngày 14/6/2021 của Sở Xây dựng Sơn La) 

     
             Đơn vị tính: đồng 

TT Chỉ tiêu 
Số liệu báo 

cáo quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được duyệt 

Chênh 

lệch 

Số quyết toán được duyệt  

chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

VP Sở 
Chi cục  

GĐXD 

A Quyết toán thu           

I Tổng số thu 10.552.141.471 10.552.141.471   9.743.641.471 808.500.000 

1 

Thu từ nguồn ngân sách nhà 

nước cấp 9.215.369.600 9.215.369.600   8.406.869.600 808.500.000 

 

 - Kinh phí chi thường xuyên 5.774.659.800 5.774.659.800   
   

5.006.159.800  
  

768.500.000  

 
 - Kinh phí không tự chủ 3.440.709.800 3.440.709.800   3.400.709.800 40.000.000 

 
+ Kinh phí lập chỉ số giá 143.000.000 143.000.000   143.000.000   

 

 + Kinh phí công bố giá vật liệu xây 
dựng 179.933.800 179.933.800   179.933.800   

 

 + Kinh phí Lập và công bố các bộ 
đơn giá xây dựng công trình trên 
địa bàn tỉnh 571.951.000 571.951.000   571.951.000   

 

 + Kinh phí xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật 16.900.000 16.900.000   16.900.000   

 

 + Kinh phí chi trả thuê DV Cổng 
thông tin điện tử   10.800.000 10.800.000   10.800.000   

 
 +  Kinh phí chỉnh lý tài liệu 691.406.000 691.406.000   691.406.000   

 

 +  Kinh phí thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 của Sở Xây 
dựng 247.714.000 247.714.000   247.714.000   

 

 +  Kinh phí thực hiện trồng cây 
đào tại Quảng trường Đền Hùng 615.565.000 615.565.000   615.565.000   

 

 +  Kinh phí tmua sắm trang phục 
thanh tra 71.000.000 71.000.000   71.000.000   

 

 +  KP xây dựng ĐMKTKT giá dịch 
vụ thoát nước đô thị huyện Mộc 
Châu 374.440.000 374.440.000   374.440.000   

 

 + Kinh phí xây dựng đề cương, 
nhiệm vụ và đơn giá nhân công xây 
dựng trên địa bàn tỉnh năm 2020 478.000.000 478.000.000   478.000.000   

 
+ Kinh phí thực hiện cấp CCHN 40.000.000 40.000.000        40.000.000  

2 Thu phí, lệ phí  1.336.771.871 1.336.771.871   1.336.771.871  

 
 - Lệ phí cấp giấy phép XD 4.050.000 4.050.000   4.050.000   

 
 - Thu phí thẩm định  1.196.196.871 1.196.196.871   1.196.196.871   

 
 - Lệ phí cấp CCHN 136.525.000 136.525.000   136.525.000   

II Số thu nộp NSNN 408.763.687 408.763.687   408.763.687  

1 Phí, lệ phí 408.763.687 408.763.687   408.763.687  

 

 - Thu lệ phí thẩm định 268.188.687 268.188.687   268.188.687   
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- Thu cấp GPXD 4.050.000 4.050.000   4.050.000   

 
 - Thu cấp CCHNXD 136.525.000 136.525.000   136.525.000   

III   Số được để lại chi theo chế độ 928.008.184 928.008.184   928.008.184  

 

 - Thu lệ phí thẩm định 928.008.184 928.008.184   928.008.184  

B  Quyết toán Chi ( 1+2 ) 9.215.369.600 9.215.369.600   8.406.869.600 808.500.000 

1 

Nguồn ngân sách (nguồn chi 

thường xuyên) 5.774.659.800 5.774.659.800   5.006.159.800 768.500.000 

 

Nhóm I - Chi  thanh toán cho cá 

nhân 4.636.891.900 4.636.891.900   3.910.278.700 726.613.200 

 
- Mục: 6000  Tiền lương 2.293.226.700 2.293.226.700   1.939.856.500 353.370.200 

 
+ Tiểu mục 6001 Lương ngạch bậc 2.293.226.700 2.293.226.700   

   
1.939.856.500  

  
353.370.200  

 
- Mục 6051  Tiền công 93.927.000 93.927.000   16.311.600 77.615.400 

 
 + Tiểu mục 6051 93.927.000 93.927.000   

        
16.311.600  

    
77.615.400  

 
- Mục 6100  Phụ cấp lương 1.227.015.000 1.227.015.000   1.057.050.200 169.964.800 

 
 + 6101 - Chức vụ 132.817.100 132.817.100   

      
111.092.600  

    
21.724.500  

 
 + 6102 - Khu vực 312.155.000 312.155.000   

      
267.455.000  

    
44.700.000  

 
 + 6112 - PC ưu đãi nghề 22.595.900 22.595.900   

        
22.595.900    

 
 + 6113 - Trách nhiệm 34.004.000 34.004.000   

        
24.170.000  

      
9.834.000  

 
 + 6115 - PC thâm niên VK 4.897.200 4.897.200   

          
4.897.200    

 
 + 6116 - PC đặc biệt của ngành 68.979.900 68.979.900   

        
68.979.900    

 
 + 6123 - PC Đảng, đoàn 22.871.500 22.871.500   

        
22.871.500    

 
 + 6124 - PC công vụ 611.887.200 611.887.200   

      
518.180.900  

    
93.706.300  

 
 + 6149 - Khác 16.807.200 16.807.200   

        
16.807.200    

 
 - Mục 6200 Tiền thưởng 47.233.000 47.233.000   38.144.000 9.089.000 

 

 + TM 6201 - Tiền thưởng thường 
xuyên 46.339.000 46.339.000   

        
37.250.000  

      
9.089.000  

 
 + TM 6249 - Khác 894.000 894.000   

             
894.000    

 
- Mục 6250 Phúc lợi tập thể 199.440.000 199.440.000   187.440.000 12.000.000 

 

 + TM 6253 - Tàu xe nghỉ phép 
năm 11.560.000 11.560.000   

        
11.560.000    

 

 + TM 6254- Tiền y tế trong các cơ 
quan, đơn vị 2.839.000 2.839.000   

          
2.839.000    

 
 + TM 6299 - Các khoản chi khác 185.041.000 185.041.000   

      
173.041.000  

    
12.000.000  

 
- Mục 6300 Các khoản đóng góp 541.292.300 541.292.300   442.283.100 99.009.200 

 
+ TM 6301 - Bảo hiểm xã hội 401.793.000 401.793.000   

      
325.485.400  

    
76.307.600  

 
+ TM 6302 - BHYT 74.217.200 74.217.200   

        
61.132.500  

    
13.084.700  
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+ TM 6303 - Kinh phí CĐ 63.116.800 63.116.800   

        
54.111.800  

      
9.005.000  

 
+ TM 6304 - BHTN 2.165.300 2.165.300           1.553.400          611.900  

 

 - Mục 6400 Các khoản TT khác 

cho cá nhân 234.757.900 234.757.900   229.193.300 5.564.600 

 

 + TM 6404 -Chênh lệch thu nhập 
tăng thêm 215.795.900 215.795.900   

      
210.231.300  

      
5.564.600  

 

 + TM 6449 - Trợ cấp, phụ cấp 
khác ( thôi việc) 18.962.000 18.962.000   

        
18.962.000    

 

Nhóm II - Chi chuyên môn 

nghiệp vụ 1.004.973.200 1.004.973.200   963.429.600 41.543.600 

 
 - Mục 6500 TT dịch vụ công cộng 241.068.300 241.068.300   225.446.600 15.621.700 

 
+ TM 6501 - TT tiền điện 129.108.200 129.108.200   

      
114.066.000  

    
15.042.200  

 
+ TM 6502 - TT tiền nước 5.516.000 5.516.000   

          
4.936.500  

         
579.500  

 
+ TM 6503 - TT tiền nhiên liệu 106.444.100 106.444.100   

      
106.444.100    

 
- Mục 6550  Vật tư văn phòng 328.562.000 328.562.000   318.954.000 9.608.000 

 
 + TM 6551 Văn phòng phẩm 113.898.000 113.898.000   

      
107.720.000  

      
6.178.000  

 
 + TM 6552 CCDC văn phòng 23.750.000 23.750.000   

        
23.750.000    

 
+ TM 6599 - khác 190.914.000 190.914.000   

      
187.484.000  

      
3.430.000  

 
- Mục 6600  Thông tin liên lạc 59.556.900 59.556.900   58.543.000 1.013.900 

 

+ TM 6601 - Cước điện thoại trong 
nước 27.320.900 27.320.900   

        
26.307.000  

      
1.013.900  

 
+ TM 6603- Cước phí bưu chính 3.083.000 3.083.000   

          
3.083.000    

 

+ TM 6605 - Thuê bao kênh vệ 
tinh, thuê bao cáp TH, cước phí 
internet; thuê đường truyền mạng 23.355.000 23.355.000   

        
23.355.000    

 

 + TM 6608 - Phim ảnh, ấn phẩm 
truyền thông, sách, báo, tạp chí thư 
viện 1.598.000 1.598.000   

          
1.598.000    

 
 + TM 6618 - Khoán điện thoại 4.200.000 4.200.000   

          
4.200.000    

 
- Mục 6650  Hội nghị 5.740.000 5.740.000   5.740.000 

 

 
 + TM 6699 - Chi phí khác 5.740.000 5.740.000   

          
5.740.000    

 
- Mục 6700  Công tác phí 272.859.000 272.859.000   262.059.000 10.800.000 

 
 + TM 6701 - Tiền vé, tàu xe 16.960.000 16.960.000   

        
16.960.000    

 
+ TM 6702 - phụ cấp công tác phí  145.460.000 145.460.000   

      
139.260.000  

      
6.200.000  

 
+ TM 6703- Tiền thuê phòng ngủ 104.389.000 104.389.000   

        
99.789.000  

      
4.600.000  

 
+ TM 6704 - Tiền khoán CTP 4.800.000 4.800.000   

          
4.800.000    

 
+ TM 6749 - Khác 1.250.000 1.250.000   

          
1.250.000    

 
 - Mục 6750  Chi thuê mướn 10.000.000 10.000.000   5.500.000 4.500.000 
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 + TM 6758 - Thuê đào tạo cán bộ 10.000.000 10.000.000   

          
5.500.000  

      
4.500.000  

 
 - Mục 6900  Sửa chữa TX 48.060.000 48.060.000   48.060.000  

 
 + TM 6902 - Ô tô 48.060.000 48.060.000         48.060.000   

 

 - Mục 6950  Mua sắm TS phục vụ 

công tác CM 8.550.000 8.550.000   8.550.000  

 

+ TM 6955 - Tài sản và thiết bị văn 
phòng 8.550.000 8.550.000   

          
8.550.000   

 

 - Mục 7000  Chi chuyên môn 
Nghiệp vụ 30.577.000 30.577.000   30.577.000  

 

 + TM 7012 - Chi phí HĐNV 
chuyên ngành 30.577.000 30.577.000   

        
30.577.000    

 
Nhóm chi khác 132.794.700 132.794.700   132.451.500 343.200 

 
- Mục 7750 - Chi khác 132.794.700 132.794.700   132.451.500 343.200 

 
 + TM 7756 - Các khoản phí, lệ phí 11.455.400 11.455.400   

        
11.112.200  

         
343.200  

 

 + TM 7757 - Bảo hiểm TS và 
phương tiện 17.099.300 17.099.300   

        
17.099.300    

 
+ TM 7761 - Chi tiếp khách 47.000.000 47.000.000   

        
47.000.000    

 
+ TM 7799 - Chi phí khác 57.240.000 57.240.000   

        
57.240.000    

2 

Nguồn ngân sách (nguồn chi 

không tự chủ) 3.440.709.800 3.440.709.800   3.400.709.800 40.000.000 

 
- Mục: 6100  Phụ cấp lương 11.871.800 11.871.800   11.871.800  

 

+ Tiểu mục 6105 - PC làm đêm, 
làm thêm giờ 11.871.800 11.871.800   

        
11.871.800   

 
- Mục: 6550 Vật tư văn phòng 26.263.400 26.263.400   6.353.400 19.910.000 

 

+ Tiểu mục 6551 - Văn phòng 
phẩm 21.703.400 21.703.400   

          
6.353.400  

    
15.350.000  

 

+ Tiểu mục 6599 - Vật tư văn 
phòng khác 4.560.000 4.560.000     

      
4.560.000  

 

- Mục: 6600 Thông tin tuyên 

truyền, liên lạc 10.800.000 10.800.000   10.800.000 

 

 

+ Tiểu mục 6605 - Thuê bao kênh 
vệ tinh, cáp truyền hình, cước phí 
Internet, thuê đường truyền mạng 10.800.000 10.800.000   

        
10.800.000    

 
- Mục: 6650  Hội nghị 20.090.000 20.090.000    20.090.000 

 
+ Tiểu mục 6699 - Chi phí khác 20.090.000 20.090.000    

    
20.090.000  

 

 - Mục 7000  Chi chuyên môn 

Nghiệp vụ 3.371.645.000 3.371.645.000   3.371.645.000  

 

 + TM 7004 - Đồng phục, trang 
phục, bảo hộ LĐ 71.000.000 71.000.000   71.000.000  

 

 + TM 7012 - Chi phí HĐNV 
chuyên ngành 3.300.645.000 3.300.645.000   

   
3.300.645.000   

 
- Mục 7750  Chi khác 39.600 39.600   39.600  

 
 + TM 7756 - Các khoản phí, LP 39.600 39.600   

               
39.600   

3 Nguồn kinh phí khác (Phí, LP) 1.262.130.800 1.262.130.800   1.262.130.800  

 

Nhóm I - Chi  thanh toán cho cá 

nhân 1.058.864.800 1.058.864.800   1.058.864.800  
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- Mục: 6000  Tiền lương 406.597.300 406.597.300   406.597.300  

 

+ Tiểu mục 6001 - Lương ngạch 
bậc 406.597.300 406.597.300   

      
406.597.300   

 
- Mục 6050  Tiền công 271.584.000 271.584.000   271.584.000  

 
 + Tiểu mục 6051 - Tiền công 265.584.000 265.584.000   

      
265.584.000    

 
 + Tiểu mục 6099 - Khác 6.000.000 6.000.000   

          
6.000.000    

 
- Mục 6100  Phụ cấp lương 219.642.200 219.642.200   219.642.200 

 

 
 + Tiểu mục 6101 - PC chức vụ 49.827.100 49.827.100   49.827.100   

 
 + Tiểu mục 6102 - PC khu vực 26.075.000 26.075.000   26.075.000   

 
 + Tiểu mục 6112 - PC ưu đãi nghề 4.001.500 4.001.500   4.001.500   

 
 + Tiểu mục 6113 - PC trách nhiệm 13.514.000 13.514.000   13.514.000   

 

 + Tiểu mục 6115 - PC thâm niên 
VK 1.632.400 1.632.400   1.632.400   

 

 + Tiểu mục 6116 - PC đặc biệt 
khác của ngành 13.421.200 13.421.200   13.421.200   

 

 + Tiểu mục 6123 - PC thâm niên 
VK 5.066.000 5.066.000   5.066.000   

 
 + Tiểu mục 6124 - PC công vụ 102.707.800 102.707.800   102.707.800   

 
 + Tiểu mục 6149 - PC khác 3.397.200 3.397.200   3.397.200   

 
- Mục 6300 Các khoản đóng góp 161.041.300 161.041.300   161.041.300  

 
+ TM 6301 - Bảo hiểm xã hội 140.166.700 140.166.700   

      
140.166.700   

 
+ TM 6302 - BHYT 20.356.800 20.356.800   

        
20.356.800   

 
+ TM 6304 - Bảo hiểm thất nghiệp 517.800 517.800   

             
517.800   

 

Nhóm II - Chi chuyên môn 

nghiệp vụ 201.971.300 201.971.300   201.971.300  

 
- Mục 6250  Phúc lợi tập thể 21.500.000 21.500.000   21.500.000  

 
 + TM 6299 - Chi khác 21.500.000 21.500.000   21.500.000  

 
 - Mục 6500 TT dịch vụ công cộng 18.880.300 18.880.300   18.880.300  

 
+ TM 6503 - TT tiền nhiên liệu 18.880.300 18.880.300   18.880.300  

 
- Mục 6550  Vật tư văn phòng 13.581.000 13.581.000   13.581.000  

 
 + TM 6552 Mua sắm CCDCVP 12.700.000 12.700.000   12.700.000   

 
 + TM 6599 Khác 881.000 881.000   881.000   

 

- Mục 6600 Thông tin tuyên 

truyền, liên lạc 1.814.000 1.814.000   1.814.000  

 
 + TM 6603 - Cước phí Bưu chính 1.814.000 1.814.000   1.814.000  

 
- Mục 6700 - Công tác phí 23.396.000 23.396.000   23.396.000  

 
 + TM 6701 - Tiền vé, tàu xe 1.316.000 1.316.000   1.316.000  

 
+ TM 6702 - phụ cấp công tác phí  10.540.000 10.540.000   10.540.000  

 
+ TM 6703 - Tiền thuê phòng ngủ 11.400.000 11.400.000   11.400.000  
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+ TM 6749 - Khác 140.000 140.000   140.000  

 
- Mục 6750: Chi phí thuê mướn 24.800.000 24.800.000   24.800.000  

 

 + TM 6751 Thuê phương tiện vận 
chuyển 10.800.000 10.800.000   10.800.000   

 
 + TM 6799- Thuê mướn khác 14.000.000 14.000.000   

        
14.000.000    

 

- Mục 7000  Chi phí nghiệp vụ 

chuyên môn của từng ngành 98.000.000 98.000.000   98.000.000  

 

 + TM 7004 - Đồng phục, trang 
phục, bảo hộ LĐ 98.000.000 98.000.000   98.000.000  

 
Nhóm chi khác 31.078.200 31.078.200   31.078.200  

 
- Mục 7750  Chi khác 1.294.700 1.294.700   1.294.700  

 
 + TM 7756 - Các khoản phí, LP 713.700 713.700   713.700  

 
+ TM 7799 - Chi khác 581.000 581.000   581.000  

 

Mua sắm TSCĐ  (từ nguồn HĐ 

khác được để lại) 107.558.000 107.558.000   107.558.000   

 
 + TM 6955 - Máy móc TBVP 107.558.000 107.558.000   107.558.000   

C Số kinh phí còn dư tại KBNN 1.213.415.200 1.213.415.200   1.213.415.200  

1 Kinh phí nộp lại NSNN 525.915.200 525.915.200   525.915.200  

 
 - Kinh phí cấp phối vữa 364.000.000 364.000.000   364.000.000   

 

 - Kinh phí lập lập & công bố các 
bộ đơn giá 929.000 929.000   929.000   

 
 - Kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ 994.000 994.000   994.000   

 
 - Kinh phí công bố giá 66.200 66.200   66.200   

 

 - Kinh phí triển khai, xác định các 
chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án 
phục vụ công tác lập hồ sơ mời 
thầu lựa chọn nhà đầu tư và xác 
định  quyền sử dụng đất đối với dự 
án số 01+02 khu đô thị Hồ tuổi trẻ 

159.926.000 159.926.000 
 

159.926.000 

  

2 Kinh phí chuyển nguồn  687.500.000 687.500.000   687.500.000   

  

Kinh phí thực hiện trồng cây Hoa 
Anh Đào tại khu trung tâm HC tỉnh 
và Quảng trường Tây Bắc 687.500.000     

      
687.500.000    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

Đơn vị: Sở Xây dựng Sơn La 
 

    Chương: 419  
    

QUYẾT TOÁN THU - CHI HOẠT ĐỘNG SXKDDV NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SXD ngày 14/6/2021 của Sở Xây dựng Sơn La) 

 

  
  

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu 
Số liệu báo 

cáo quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

Số quyết toán được duyệt  

chi tiết từng đơn vị trực thuộc 

TTGĐCLXD TTQHXD 

I 
Hoạt động sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ 
        

1 Doanh thu    18.213.104.660  
    

18.213.104.660  
  

12.258.983.813  
     

5.954.120.847  

2 Chi phí    17.392.502.408  
    

17.392.502.408  
  

11.600.675.528  
     

5.791.826.880  

3 Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)         820.602.252  
         

820.602.252  
       

658.308.285  
        

162.293.967  

II Hoạt động tài chính         

1 Doanh thu           12.592.787  
           

12.592.787  
         

12.098.991  
               

493.796  

2 Chi phí                         -    
                          

-      
                         

-    

3 Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)           12.592.787  
           

12.592.787  
         

12.098.991  
               

493.796  

III Hoạt động khác                          -    
                          

-    
                        

-    
                         

-    

1 Thu nhập khác                         -    
                          

-        

2 Chi phí khác                  77.644  
                  

77.644  
                

77.644  
                         

-    

3 Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)                (77.644) 
                 

(77.644) 
               

(77.644)   

IV Chi phí thuế TNDN            49.799.141  

           

49.799.141  

         

33.520.364  

          

16.278.777  

V Thặng dư/thâm hụt trong năm  
        783.318.254  

         
783.318.254  

       
636.809.268  

        
146.508.986  

1 
Sử dụng kinh phí tiết kiệm của 
đơn vị hành chính                         -      

  
                         

-    

2 Phân phối cho các quỹ         586.422.254  
         

586.422.254  
       

439.913.268  
        

146.508.986  

3 Kinh phí cải cách tiền lương         196.896.000    
       

196.896.000    
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